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	1
	Họ và Tên: HOÀNG ANH TUẤN

	2
	Năm sinh:       30    /   10   /   1983
	3
	Nam/Nữ:         Nam


	4
	Học hàm:                                                  
           Năm được phong học hàm:    
Học vị:                     Thạc sỹ                                 Năm đạt học vị: 2012

	
	

	5
	Chức danh nghiên cứu:             
Chức vụ:             Giảng viên 

	
	

	6
	Địa chỉ nhà riêng:     Mỗ Lao – Hà Đông – Hà Nội



	
	

	7 
	Điện thoại: Tổ chức:

Nhà riêng:                          Mobile: 0989119184

	8
	Fax:

E-mail:       hatuan@vnua.edu.vn

	9
	Tổ chức - nơi làm việc của cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ (hoặc cá nhân đăng ký tham gia thực hiện nhiệm vụ):
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Họ và tên lãnh đạo tổ chức:          GS. TS Nguyễn Thị Lan – Giám đốc Học viện
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	10
	Quá trình đào tạo

	TT
	Bậc đào tạo
	Nơi đào tạo
	Chuyên môn
	Năm tốt nghiệp

	1
	Đại học
	Đại học Nông Lâm Huế
	Chăn nuôi – Thú y
	2005

	2
	Thạc sỹ
	University of New England, Australia
	Chăn nuôi
	2012

	3
	Tiến sỹ
	
	
	

	4
	Thực tập sinh khoa học
	
	
	

	11
	Quá trình công tác

	TT
	Thời gian

(từ năm... đến năm...)
	Vị trí công tác
	Tổ chức công tác
	Địa chỉ tổ chức

	1
	2005 - 2007
	Giảng viên
	Đại học Nông Lâm Huế
	102 Phùng Hưng, Huế

	2
	2007 - nay
	Giảng viên 
	Đại học Nông nghiệp Hà Nội (Học viện Nông nghiệp Việt Nam)
	Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội

	
	
	
	
	

	12
	Các công trình công bố chủ yếu (liệt kê tối đa 05 công trình tiêu biểu đã công bố liên quan đến nhiệm vụ KH&CN đăng ký trong 05 năm gần nhất)

	
	

	TT
	Tên công trình

(bài báo, công trình,...)
	Là tác giả hoặc 
là đồng tác giả công trình
	Nơi công bố 

(tên tạp trí đã đăng công trình)
	Năm 

công bố

	1
	Meat production Capacity of Bau Ben Ducks in Hoa Binh Province of Vietnam
	Đồng tác giả
	Proceedings The 5th World Waterfowl Conference (WWC) of the Asian Pacific Federation of the World Poultry Science Association
	2013

	2
	Characterization and prospects of H’mong chicken breed and multi-spurred chicken breed and livelihoods of Ethnic People in North Vietnam
	Đồng tác giả
	Rue Paul Pastur 11, 7800 Ath, Belgium.


	2014

	3
	Multi-spurred chicken breed and livelihood of ethnic People in North Vietnam: characterisation and prospects.
	Đồng tác giả
	KHON KAEN AGR. J. 43 SUPPL. 2; pp 26-30
	2015

	4
	Một số đặc điểm ngoại hình, khả năng sản xuất của gà nhiều ngón nuôi tại rừng quốc gia Xuân Sơn – Huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.
	Đồng tác giả
	Tạp chí Khoa học và Phát triển, tập 14, số 1: 9-20
	2016

	5
	Ảnh hưởng của phương pháp thụ tinh đến năng suất sinh sản của gà Hồ.
	Đồng tác giả
	Tạp chí KH Nông nghiệp Việt Nam, tập 14, số 5: 727-733
	2016

	6
	Lien minh chicken breed and live hood of people on district-island Cat Hai of Hai

Phong city, VietNam: Characterization and prospects.
	Đồng tác giả
	Tạp chí khoa học kĩ thuật chăn nuôi (Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics) số 209, pp 26-31.
	2016

	7
	Association of single nucleotide polymorphisms in the Insuline gene with growth traits of Mia chicken
	Đồng tác giả
	Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics
	2017

	8
	Meat production capacity of Singcheng ducks in LaoCai

province, Viet Nam. International conference Animal production in Southeast Asia: Current status and Future.
	Đồng tác giả
	AGRICULTURAL

UNIVERSITY PRESS. ISBN: 978 - 604 - 924 - 301 – 1
	2017

	9
	Reproductive performanve of Singcheng ducks in LaoCai province, Viet Nam. International conference Animal production in Southeast

Asia: Current status and Future.
	Đồng tác giả
	AGRICULTURAL

UNIVERSITY PRESS. ISBN: 978 - 604 - 924 - 301 - 1
	2017

	10
	Đặc điểm ngoại hình và năng suất sinh sản của vịt trời (Anas supercillosa)
	Đồng tác giả
	Tạp chí KHKT Chăn nuôi
	2018

	11
	Đánh giá khả năng sản xuất thịt của vịt lai Broiler F1 (Sín chéng x Super M3)
	Đồng tác giả
	Tạp chí KHKT Chăn nuôi
	2018

	12
	Đặc điểm ngoại hình và năng suất sinh sản của vịt trời (Anas supercillosa).
	Đồng tác giả
	Tạp chí khoa học kĩ thuật chăn nuôi số233, pp 34 -38.
	2018

	13
	Association of single nucleotide polymorphisms

in the insulin and growth

hormone gene with growth traits of Mia Chicken.
	Đồng tác giả
	Indian J. Anim. Res, 
https://doi.org/10.18805/ijar.b-955
	2019

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	13
	Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp (liên quan đến nhiệm vụ KH&CN đăng ký – nếu có)

	
	

	TT
	Tên và nội dung văn bằng
	Năm cấp văn bằng

	
	
	

	
	
	

	14
	Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (liên quan đến nhiệm vụ KH&CN đăng ký - nếu có)

	TT
	Tên công trình
	Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng
	Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

	
	
	
	

	
	
	
	

	15
	Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia (trong 05 năm gần đây thuộc lĩnh vực nghiên cứu của nhiệm vụ KH&CN đăng ký - nếu có)



	
	

	TT
	Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì
	Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)
	Thuộc chương trình (nếu có)
	Tình trạng 

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

	1
	Đánh giá khả năng sản xuất của vịt lai F1 (Bầu Sín Chéng x Supper M3)
	2016 – 2017
	Dự án Việt Bỉ
	Đã nghiệm thu

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	TT
	Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã tham gia
	Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)
	Thuộc chương trình (nếu có)
	Tình trạng 

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

	1
	Nghiên cứu chọn lọc dòng gà Mía sinh trưởng nhanh bằng chỉ thị phân tử
	2016 – 2019
	KHCN cấp Thành phố Hà Nội
	Chưa nghiệm thu

	2
	Ấp trứng nhân tạo nhằm nâng cao khả năng sinh sản của bồ câu Pháp nuôi tại trại chim bồ câu Pháp Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	2018 – 2019
	Đề tài Việt Bỉ
	Chưa nghiệm thu

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	16
	Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,... liên quan đến nhiệm vụ KH&CN đăng ký - nếu có)

	TT
	Hình thức và nội dung giải thưởng
	Năm tặng thưởng

	1
	Tiến bộ kỹ thuật: “Công thức lai vịt đực bầu nuôi tại Sín Chéng với vịt Supper M3 (BSM3)”
	2018

	
	
	

	
	
	

	17
	Thành tựu hoạt động KH&CN, sản xuất kinh doanh khác (liên quan đến nhiệm vụ KH&CN đăng ký - nếu có):



	
	


Hà Nội, ngày ...... tháng ...... năm 20
	TỔ CHỨC 

(nơi làm việc của cá nhân đăng ký

chủ nhiệm hoặc tham gia thực hiện chính nhiệm vụ KH&CN 
)

(Xác nhận, họ tên, ký và đóng dấu)
	
	CÁ NHÂN 

(đăng ký chủ nhiệm hoặc 
tham gia thực hiện chính nhiệm vụ KH&CN)

 (Họ tên và chữ ký)

	
	
	

	Đơn vị đồng ý và sẽ dành thời gian cần thiết để Ông (Bà) .................. chủ trì (hoặc tham gia) thực hiện nhiệm vụ KH&CN

	
	









                      HOÀNG ANH TUẤN
B1-4-LLCN-HN








� Được trình bày và in ra trên khổ giấy A4


� Đối với cá nhân không thuộc tổ chức nào thì không cần làm thủ tục xác nhận này.





PAGE  
LLCN - Trang 2

